
STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1 Bản lề sàn 80kg B-120 Cái 715,000     

2 Bản lề sàn 100kg B-220 Cái 905,000     

3 Bản lề sàn 150kg B-840 Cái 1,441,000  

4 Bản lề sàn 250kg B-780 Cái 3,365,000  

5 Kẹp dưới PF-10 Cái 210,000     

6 Kẹp trên PF-20 Cái 210,000     

7
Kẹp đỉnh (cho BLS 

kính)
PF-30 Cái 238,000     

8 Kẹp L PF-40 Cái 348,000     

9 Cốt đỉnh FS-D103 Cái 54,000       Φ15/H18/304/SS

10 Khóa sàn PL-10 Cái 490,000     

11 Khóa sàn PL-11 Cái 520,000     

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH 3H

Khách hàng Dự Án và Khách Sỉ vui lòng liên hệ : 0945 062 814 - 0906 972 161 để được giá tốt nhất

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH -  BÁN LỀ SÀN, KẸP KÍNH 3H



12 Cốt đỉnh FS-A102 Cái 54,000       

13 Pát dưới FS-A203 Cái 28,000       

14 Kẹp dưới FS-B102 Cái 77,000       

15 Cốt đỉnh FS-A103 Cái 65,000       

16 Kẹp dưới FS-B103 Cái 99,000       

17 Cốt đỉnh FS-A104 Cái 125,000     

18 Pát dưới FS-A204 Cái 65,000       

19 Khóa sàn GL-D85 Cái 162,000     

20 Lõi khóa EC-70A Cái 108,000     

21
Tay nắm bản lề sàn 

600mm (phi 32)
PH-1223 Cái 456,000     

 Φ32 x C-C 400 x 

L600*1.2mm 304 

SS 

22
Tay nắm bản lề sàn 

600mm (phi 38)
PH-2299 Cái 519,000     

 Φ38 x C-C 400 x 

L600*1.0mm 304 

SS 

23
Tay nắm bản lề sàn 

600mm (phi 38)
PH-1168 Cái 650,000     

 Φ32 x C-C 400 x 

L600*1.2mm 304 

SS 

24
Tay nắm bản lề sàn 

800mm (phi 38)
PH-1201 Cái 843,000     

 Φ38 x C-C 400 x 

L600*1.0mm 304 

SS 

25 Tay nắm Cái 783,000     

40x20 x C-C 550 x 

L800*1.2mm 304 

SS

26
Pull Handle PH-

1113
PH-1113 Cái 560,000     

 Φ38 x C-C 562 x 

L600*1.2mm 304 

SS 

27
Pull Handle PH-

1202
PH-1202 Cái 712,000     

 Φ38 x C-C 550 x 

L800*1.2mm 304 

SS 



28
Pull Handle PH-

1206
PH-1206 Cái 740,000     

 45x25 x C-C 550 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

29
Pull Handle PH-

1206
PH-1206 Cái 740,000     

 45x25 x C-C 550 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

30
Pull Handle PH-

1207
PH-1207 Cái 684,000     

 45x25 x C-C 755 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

31
Pull Handle PH-

1207
PH-1207 Cái 684,000     

 45x25 x C-C 755 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

32
Pull HandlePH-

1268
PH-1268 Cái 627,000     

 25x38 x C-C 762 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

33
Pull HandlePH-

1268
PH-1268 Cái 627,000     

 25x38 x C-C 762 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

34
Pull Handle PH-

1275
PH-1275 Cái 788,000     

 45x25 x C-C 550 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

35
Pull Handle PH-

1275
PH-1275 Cái 788,000     

 45x25 x C-C 550 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

36
Pull Handle PH-

1208
PH-1208 Cái 678,000     

 Φ38 x C-C 762 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

37
Pull Handle PH-

1208
PH-1208 Cái 678,000     

 Φ38 x C-C 762 x 

L800*1.2mm 304 

SS 

38
Pull Handle PH-

1433
PH-1433 Cái 1,002,000  

 25x38 x C-C 1175 x 

L1200*1.2mm 304 

SS 

39
Pull Handle PH-

1605
PH-1605 Cái 365,000     

 Φ25 x C-C 200 x 

L350*1.2mm 304 

SS 

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1
 Bản lề Tường - 

Kính 90° 

SH-3121/SH-

Y121
 Cái      386,000 

2
 Bản lề Kính - Kính 

180° 

SH-3122/SH-

Y122
 Cái      468,000 

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM – CỬA MỞ



3
 Bản lề Kính - Kính 

135° 

SH-3123/SH-

Y123
 Cái      468,000 

4
 Bản lề Kính - Kính 

90° 
SH-Y124  Cái      741,000 

5  Pas U SH-G491  Cái      114,000 

6  Pas 90 độ (12mm) SH-G482  Cái      253,000 

7  Pas 90 độ (10mm) SH-G492  Cái      141,000 

8  Pas 135 độ (12mm) SH-G484  Cái      262,000 

9  Pas U SH-1805  Cái      142,000 

10  Patch Fittings PF-51/PF-490  Cái    1,468,000 

11  Chén tường phi 25 SRS-S363  Cái      200,000 

12  Đầu chuông phi 25 SRS-S375  Cái      318,000 

13  Đầu chuông phi 25 SRS-S382  Cái      128,000 

14  Chống rung phi 25 SRS-S307  Cái      206,000 



15  Ống tròn phi 25 SRS-S367  Cái    4,490,000 

16  Co góc phi 25mm SRS-S424  Cái      225,000 

17  Pas 180 độ (12mm) SH-3395  Cái      262,000 

18
 Nối góc V 

30*10mm 
SRS-S313  Cái      292,000 

19
 Patch Fittings SRS-

S449 
SRS-S449  Cái      239,000 

20  Tay nắm chữ L SP-365  Cái      242,000 
 Φ19 x C-C 181x381 

x L200x400*1.2mm 

21  Tay nắm chữ L SP-365  Cái      242,000 
 Φ19 x C-C 181x381 

x L200x400*1.2mm 

22  Tay nắm 
SPH-1123/SP-

223
 Cái      822,000 

 30x15 x C-C 450 x 

L465*1.2mm 

23  Tay nắm SPH-1121  Cái      592,000 
 15x30 x C-C 585 x 

L600*1.0mm 

24  Ron chữ H WS-161  Cái        97,000  Dài 2200mm 

25  Ron hít 180 độ WS-266  Cái      265,000  Dài 2200mm 

26  Ron hít 135 độ WS-268  Cái      361,000  Dài 2200mm 



27  Ron chữ A WS-165  Cái        77,000  Dài 2200mm 

28  Ron chữ F WS-164  Cái      119,000  Dài 2200mm 

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1  Bánh xe SRS-S361  Cái      425,000 

2  Pát đỡ kính phi 25 SRS-S362  Cái      230,000 

3  Chống nhấc cánh SRS-S373  Cái      131,000 

4  Hạn vị SRS-S374  Cái      241,000 

5  Dẫn hướng SRS-S316  Cái      156,000 

6  Tay nắm SRS-S317  Cái      248,000 

7  Inox hộp 30x10 SRS-S318  Cái    2,503,000 
 30x10x1.5mm, 

L3000 

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1  Tay đẩy hơi DC-40V Bộ      348,000 

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM – CỬA LÙA

TAY ĐẨY HƠI



2  Tay đẩy hơi DC-50V Bộ      392,000 

3  Tay đẩy hơi DC-77V Bộ      480,000 

4  Tay đẩy hơi DC-69V Bộ      575,000 

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1  Chân nhện 4 chân GCW-ZJ-224 Cái      712,000 

2  Chân nhện 3 chân GCW-ZJ-223 Cái      556,000 

3
 Chân nhện 2 chân 

chữ V 
GCW-ZJ-222 Cái      500,000 

4
 Chân nhện 2 chân 

chữ V 
GCW-ZJ-222 Cái      500,000 

5
 Stainless Steel 

Spider 
GCW-ZJ-221 Cái      307,000 

6  Routel 
GCW-BJT-

001
Cái      264,000 

7  Routel 
GCW-BJT-

002
Cái      187,000 

8  Routel 
GCW-BJT-

003
Cái      260,000 

SPIDER 



STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1
 Gioăng khung 3H 

hệ 55 
EP130K-1 Kg      129,000 

2
 3H- Gioăng cánh 

dẹt 63 
EP135D Kg      129,000 

3
 3H- Gioăng cánh 

tròn lùa 63 
EP162D Kg      129,000 

4
 3H- Gioăng dẹt mặt 

dựng 
EP234P Kg      129,000 

5
 3H- Gioăng khung  

3H hệ 55 
EP456K Kg      129,000 

6
 3H- Gioăng khung 

tròn 3H hệ 55 
EP271B Kg      129,000 

7
 3H- Gioăng kính 

3H hệ 55 
EP027E Kg      129,000 

8
 3H-Gioăng chèn 

kính 3H cửa lùa 
EP108E Kg      129,000 

9
 3H-Gioăng vuông 

kính hộp mặt dựng 
EP036H Kg      129,000 

10
 3H-Gioăng chèn 

kính 
EP008E Kg      129,000 

Ghi Chú:

Vũng Tàu

16/15 Bình Giã, 

Phường 7, TP Vũng 

Tàu.

Hotline: 0988 174 

153

 - Miễn phí giao hàng tận tơi tại Tp.HCM, hỗ trợ giao hàng có tính phí trên toàn Quốc

Hồ Chí Minh

Nhà xưởng & VP: 553 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 028.6686.0961 - Hotline: 0933 51 3636

VẬT TƯ PHỤ

https://thicongnhomkinh.com.vn

 - Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

CÔNG TY TNHH THI CÔNG NHÔM KÍNH VIỆT NHẬT

Quy Nhơn

37 Trần Cao Vân, P. Lê 

Lợi, Tp. Quy Nhơn, Bình 

Định.

Hotline: 0903 116 561
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